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1

Cty Xăng dầu dầu khí

Địa điểm dự trữ: Tại các cửa hàng và kho của 

Công ty.

700.000 800.000

2

Cty Xăng dầu Trà Vinh

Địa điểm dự trữ: Tại các cửa hàng và kho 

xăng dầu của Công ty trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh.

107.000 107.000 11.000

3

Công ty  Lương Thực Trà Vinh

Địa điểm dự trữ: Tại Xí nghiệp chế biến 

lương thực Càng Long

140

4

Chi nhánh Trà Vinh – Công ty CP Dịch vụ 

Thương mại tổng hợp Vincommerce 

(Siêu thị Vinmart) 

Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Siêu thị 

Vinmart Trà Vinh 

8.000 1.500 700 2.000

5

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

Sài Gòn Trà Vinh (Siêu thị Co.opmart thành 

phố Trà Vinh

Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Siêu thị 

Co.opmart Trà Vinh 

10.000 50 10.000

10 tấn 

(Bún, nui, dầu 

ăn, 

nước tương, 

nước mắm,…)

PHỤ LỤC

Vật liệu xây dựng

Stt Doanh nghiệp và địa điểm dự trữ

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu

(Đính kèm  Kế hoạch  số  41 /KH-SCT ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Sở Công Thương Trà Vinh)



6

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

Sài Gòn Trà Vinh (Siêu thị Co.opmart Tiểu 

Cần)

Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Siêu thị 

Co.opmart Tiểu Cần 

3.500 20 3.000

2 tấn

(Bún, nui, dầu 

ăn, 

nước tương, 

nước mắm,…)

7

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

Sài Gòn Trà Vinh (Siêu thị Co.opmart Duyên 

Hải)

Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Siêu thị 

Co.opmart Duyên Hải

4.000 10 1.000

36 tấn

(Rau củ, 

thịt…)

8

Siêu thị Go - Trà Vinh:

Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Siêu thị 

Go Trà Vinh (đường Võ Nguyên Giáp, 

Phường 7, Thành phố Trà Vinh).

5.767 1.342 9.945 18.941

9

Công ty TNHH MTV Mai Ninh

Địa điểm dự trữ:: Tại kho hàng của Công ty 

(Phường 6, thành phố Trà Vinh).

5

10

Công ty TNHH MTV TMVT Trường Anh 

Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Công ty 

(kho tại số 109, đường Nguyễn Thiện Thành, 

Phường 5 và kho tại số 07, đường Phạm Thái 

Bường, Phường 3, thành phố Trà Vinh).

1.500

1.000 thùng

 (Sữa các loại)

4.000 thùng 

(Dầu ăn)  

11

Công ty TNHH MTV PP Tiến Đạt 

Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Công ty 

(ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh).

 100 thùng 

(Sữa đặt 

NSPN)

200 thùng 

(Sữa tươi bịch)



12

Công ty TM-DV Minh Đức 

Địa điểm dự trữ: Tại kho hàng của Công ty  

số 29C, đường Hùng Vương, Phường 3, 

thành phố Trà Vinh

1.000 100 1.000

13

Công ty mía đường Trà Vinh

Địa điểm dự trữ: Tại kho của Công ty mía 

đường Trà Vinh (ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp 

Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

 05 tấn (Đường 

kính trắng 

các loại)

14

DNTN Đức Hưng

Địa điểm dự trữ tại Kho: Số 210 Đường Mậu 

Thân, Phường 9, Thành phố Trà Vinh 40.000

Dầu ăn

 48,000 lít
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